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 Tên đề tài:     MỘT VÀI BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 
             HỌC TỐT MÔN TOÁN VỀ PHẦN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong giáo dục, bậc Tiểu học  được coi như cái nền móng của ngôi nhà tri  thức. Chính vì vậy, điều 2 của Lụât Phổ cập giáo dục Tiểu học đã xác định bậc Tiểu học là bậc học đầu tiên bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục Quốc dân. Bậc Tiểu học đã tạo những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững cho các em tiếp tục học các bậc học trên. Nội dung giảng dạy của Tiểu học luôn gắn liền với thực tiễn, phục vụ thiết thực cho cuộc sống, không chỉ có thế mà mỗi môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Trong các môn học, môn Toán là một trong những môn có vị trí rất quan trọng. Các kiến thức, kỹ năng của môn Toán có nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp học sinh nhận biết mối quan hệ về số lượng và hình dạng không gian của thế giới xung quanh. Một trong những nội dung toán học đáp ứng được mục đích trên đó là đơn vị đo lường. Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã làm cho khả năng nhận thức của  học sinh cũng vượt trội. Điều đó đã đòi hỏi những nhà nghiên cứu giáo dục phải luôn luôn điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nhận thức của học sinh, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho  đất nước.
 1, Lý do chọn đề tài: 
 
Trong các môn học, môn Toán là môn có vị trí rất quan trọng. Nó góp phần quan trọng trong việc rèn luyện tư duy, phương pháp giải quyết vấn đề... Việc giúp học sinh hình thành những biểu tượng hình học và đại lượng có tầm quan trọng đáng kể. Vì điều đó giúp các em định hướng trong không gian, gắn liền việc học tập với cuộc sống xung quanh và hỗ trợ cho các em học tập tốt các môn học khác. Đối với nội dung giảng dạy về đo lường, các em đã được làm quen từ lớp 1 và hoàn chỉnh ở lớp 5. Các bài tập về chuyển đổi đơn vị đo lường mang tính khái quát cao, nó là một thuộc tính trừu tượng của các sự vật và hiện tượng. Đó là một trong những bài tập có tác dụng rèn luyện tư duy tốt. Nhưng đối với lứa tuổi Tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình dạng bên ngoài, chưa nhận thức rõ thuộc tính đặc trưng của sự vật. Do đó, các em rất khó khăn trong việc nhận thức đại lượng. Thực tế, trong quá trình giảng dạy, việc đổi các đơn vị đo lường , có đầy đủ các dạng như: Đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn và ngược lại; đổi từ danh số đơn sang danh số phức và ngược lại;... học sinh còn lúng túng nên kết quả học tập còn chưa cao. Vì vậy để nâng cao chất lượng dạy học các bài toán về đổi đơn vị đo lường tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài:  “Một vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Toán về phần đổi đơn vị đo lường”

 2, Phạm vi và thời gian thực hiện:


- Việc nghiên cứu, phân loại, lựa chọn và giảng dạy các bài tập về đổi đơn vị đo lường tôi đang thực hiện trong năm học này, ở lớp 5 D, Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu.
- Thời gian thực hiện: Năm học 2017 - 2018
II.CƠ SỞ LÍ LUẬN:  Tổng quan chương trình đo lường ở Tiểu học.
 
Hệ thống các kiến thức trong nội dung đo lường ở Tiểu học được xây dựng theo cấu trúc đồng tâm như các môn học khác. Hệ thống các kiến thức được sắp xếp từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Ngay từ lớp 1, các em đã được làm quen với đơn vị đo độ dài là cm, biết đọc, viết và đo các đoạn thẳng hoặc các vật có độ dài dưới 20cm. Lớp 2, lớp 3 , các em dần dần làm quen lần lượt với các đơn vị đo độ dài, đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian và thể tích (lít), biết thực hành cân, đo và đổi một số đơn vị đo đã học. Lớp 4 , các em được hoàn chỉnh bảng đơn vị đo khối lượng, đo độ dài, đo thời gian, được học các đơn vị đo diện tích từ mm2 →m2 và bước đầu biết đổi các đơn vị đo đơn giản. Lớp 5, các em hoàn chỉnh bảng đơn vị đo diện tích, được biết về một số đơn vị đo thể tích thường dùng và ghép đổi đơn giản, củng cố toàn bộ hệ thống các đơn vị đo lường thông qua nhiều tiết luyện tập ( tất cả là 17 tiết). Chương trình đo lường lớp 5 chiếm tỷ lệ lớn hơn so với chương trình đo lường của các lớp dưới, nên việc rèn kỹ năng đổi đơn vị nhiều hơn và mang tính tổng hợp hơn. Mặt khác, lớp 5 các em đã được học đến số thập phân nên các dạng bài tập cũng phong phú hơn.

III.CƠ SỞ THỰC TIỄN:  Chương trình đổi đơn vị đo lường ở lớp 5:

 
- Đơn vị đo độ dài: Gồm 4 tiết, trong đó học sinh được củng cố bảng đơn vị đo độ dài, viết số đo độ dài dưới dạng số thập phận.

 
- Đơn vị đo khối lượng: Gồm 2 tiết , học sinh cũng được củng cố bảng đơn vị đo khối lượng và viết các đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

 
- Đơn vị đo diện tích: Gồm 6 tiết, học sinh được học tiếp các đơn vị đo diện tích lớn hơn m2 và đổi đơn vị đo diện tích.

 
- Đơn vị đo thể tích: Gồm 3 tiết, sau khi học về khái niệm thể tích một hình , học sinh được hiểu khái niệm m3, dm3, cm3, quan hệ giữa chúng và từ đó đổi các đơn vị đo thể tích.

- Đơn vị đo thời gian: Gồm 2 tiết về bảng đơn vị đo thời gian và đổi các đơn vị đo thời gian. 

Ngoài ra trong các tiết học về thể tích các hình và các phép tính về số đo thời gian học sinh cũng được luyện tập thêm về đổi đơn vị đo.

IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

1, Phương pháp giảng dạy thường được vận dụng.
 
Các dạng bài tập về đơn vị đo lường lớp 5 được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, từ các bài dạng đổi đơn vị đo lường đơn giản để củng cố lý thuyết rồi nâng cao dần đến các bài tập đổi đơn vị đo phức tạp. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng đổi đơn vị đo lường giáo viên phải giúp học sinh:

- Nắm vững từng bảng đơn vị đo. Thuộc thứ tự bảng đó từ nhỏ đến lớn và ngược lại từ lớn sang nhỏ.

- Nắm vững được quan hệ giữa 2 đơn vị đo lường liền nhau và giữa các đơn vị khác nhau.

- Xác định loại bài và biết cách chuyển đổi đơn vị đo.

Muốn vậy đòi hỏi giáo viên phải căn cứ vào đặc điểm nhận thức của học sinh, để lựa chọn phương pháp phù hợp với nội dung và đối tượng học sinh, tạo hứng thú học tập cho các em, giúp các em phát huy trí lực, chủ động lĩnh hội kiến thức, năng động, linh hoạt trong việc luyện tập đổi đơn vị đo.

Các phương pháp thường vận dụng để dạy các bài toán về đo lường là: trực quan, đàm thoại, thảo luận nhóm, trò chơi...

a, Phương pháp trực quan:
 
Thường vận dụng khi giảng bài mới và hướng dẫn bài tập mẫu về các dạng đổi đơn vị cho học sinh, nhằm giúp học sinh nắm được cái cụ thể, trực tiếp, đó là bản chất của phép đổi đơn vị đo. Với phương pháp này đã giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu phương pháp đổi đơn vị đo. Để phục vụ cho việc giảng dạy nội dung này, tôi đã nghiên cứu làm 1 đồ dùng trực quan . Đó là một tấm bảng chia sẵn các vạch và ép giấy bóng mặt trước, phía sau đính nam châm để gắn lên bảng lớp. Khi học bài mới hoặc luyện tập đổi đơn vị đo nào thì dùng bút lông ghi vào đó để hướng dẫn học sinh thực hiện.
b, Phương pháp đàm thoại:

 
Đây là phương pháp được sử dụng kết hợp với các phương pháp trực quan, luyện tập, nêu vấn đề... Giáo viên phải lựa chọn hệ thống câu hỏi gợi mở, nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm tòi vận dụng kiến thức đã học vào việc xác định dạng bài tập đổi đơn vị đo nào?

c, Phương pháp thảo luận nhóm:

 
Phương pháp này phát huy trí tuệ tập thể, tạo điều kiện để học sinh năng khiếu giúp học chậm tiến trao đổi, hỗ trợ nhau rèn luyện thành thạo kỹ năng đổi đơn vị đo lường. Có thể tổ chức thảo luận nhóm đôi, nhóm bốn. Phương pháp này thường được sử dụng vào bước đầu phần luyện tập, giúp học sinh cùng nhau củng cố phương pháp đổi đơn vị đo.

d, Phương pháp trò chơi:

 
Đây là một trong những hình thức luyện tập được áp dụng rất dễ dàng trong loại bài tập rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường. Với nhiều cách chơi khác nhau sẽ giúp các em“ học mà chơi, chơi mà học”. Tạo hứng thú học tập và tiếp thu bài của các em tốt hơn. Các trò chơi thường được tổ chức là: Tiếp sức, Chọn kết quả đúng, Thử tài toán học( hai đội chơi: đội này ra đề, đội kia giải và ngược lại), ...

2, Phân loại bài tập đổi đơn vị đo lường.
Để rèn luyện kỹ năng đổi đơn vị đo cho học sinh trước hết giáo viên phải tìm hiểu kĩ nội dung, yêu cầu của sách giáo khoa, từ đó phân loại các bài tập về đổi đơn vị đo lường. Có thể chia các bài tập về đổi đơn vị đo lường bằng nhiều cách khác nhau nhưng tôi đã căn cứ vào quan hệ của 2 đơn vị liền nhau trong các đơn vị đo để có thể chia thành 4 nhóm bài như sau:

Loại thứ nhất: Đổi đơn vị đo độ dài và khối lượng

Loại thứ hai: Đổi đơn vị đo diện tích

Loại thứ ba: Đổi đơn vị đo thể tích

Loại thứ tư: Đổi đơn vị đo thời gian

Trong mỗi nhóm bài trên đều có đủ các dạng bài tập 

- Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé gồm:

+ Đổi từ danh số đơn sang danh số đơn 
+ Đổi từ danh số phức sang danh số đơn

+ Đổi từ danh số đơn sang danh số phức

- Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn gồm:

+Danh số đơn sang danh số đơn.

+Danh số phức sang danh số đơn.

+Danh số đơn sang danh số phức.

- Dạng 3: Điền dấu >,  <,  =  vào ô trống 
3, Khảo sát thực tế
   
Khi làm các bài tập về đổi đơn vị đo lường, đặc biệt là đơn vị đo diện tích và thể tích học sinh còn lúng túng, thường thiếu chữ số ở phần thập phân hàng liền với phần nguyên hoặc chưa chuyển dịch dấu phâỷ đủ các chữ số tương ứng.

Ví dụ:  5m2 123cm2 = 5, 0123m2 

Nhiều học sinh làm: 5m2 123cm2 = 51,23m2 (hoặc 5,123 m2)
Ví dụ : 9,8765 m3 =9876,5 dm3
Một số học sinh làm bằng 98,765 dm3 (hoặc 987,65dm3)
Nguyên nhân: 
- Do chưa thuộc kỹ thứ tự bảng đơn vị đo đó

- Do còn nhầm lẫn quan hệ giữa 2 đơn vị liền nhau của đơn vị đo độ dài với đơn vị đo diện tích và đơn vị đo thể tích.

- Do khả năng tính toán còn hạn chế.

4, .Biện pháp thực hiện
*. Đổi đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng:    
 Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé.  
 a. Danh số đơn: 
Ví dụ1: 3,2 kg = ....g
6,5432 m = .......cm.

 
Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu bản chất của phép đổi là 1 kg = 1000g nên 3,2 kg = 3,2 x 1000 (g) = 3200g. Như vậy ta chỉ việc dịch chuyển sang phải 3 chữ số tương ứng với 3 đơn vị đo khối lượng liên tiếp là hg, dag, g. Hoặc lm = 100 cm nên 6,5432m = 6,5432 x 100 (cm) = 654,32 cm.

Khi học sinh đã hiểu rõ bản chất phép đổi thì chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy sang phải mỗi đơn vị đo liền sau nó là một chữ số hoặc thêm 1 chữ số 0 ứng với một đơn vị đo ( vừa viết vừa nhẩm tên đơn vị đo). Giáo viên biểu thị cho học sinh bằng lược đồ phân tích sau để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

	3,2 kg= 3  2       0       0    g

            kg
	          6,5432 m =6    5     4    ,32   cm

                            m

	                 hg           
	
	
	          dm
	

	
	dag
	
	                cm
	

	
	        g
	
	
	


* Danh số phức

Ví dụ 2: ( viết dưới dạng số thập phân)

7m 3dm = ....cm; 
8kg 3g = ....g =.....kg; 
2,056 m =...dm...mm

- Đổi 7m 3dm = ...cm giáo viên hướng dẫn theo 2 cách.

Cách 1: đổi 7 m = 700 cm và 3dm = 30 cm sau đó cộng 700 + 30 = 730cm

Hoặc học sinh ghi 7 đọc là 7m ghi tiếp 3rồi đọc 3 dm và ghi chữ số 0 đọc là 0 cm đến đơn vị cần đổi thì dừng lại và ghi tên đơn vị.

- Đổi 2,056 m= ...dm...mm

Học sinh nhẩm 2(m) 0 (dm) = 20 dm; 5 (cm) 6 (mm) là 56 mm.

Ta có 

2,056 m = 20 dm  56mm

Cách 2: Lập bảng:
	Đề bài cho
	m
	dm
	cm
	mm
	Kết quả đổi

	5m 2dm
	5
	2
	0
	0
	520cm (5200mm)

	75m 24mm
	75
	0
	2,
	4
	7502,4cm

	1,309m
	1
	3
	0
	9
	13dm 09mm


- Đổi 5 kg 2g =.....g = .....kg   giáo viên hướng dẫn học sinh theo 2 cách.

- Cách 1:    5kg = 5000 g; 5000g + 2g = 5002 g như vậy 5kg2g = 5002g.

Hỏi 2g = 2/?kg ? 
Vì 2g = 
[image: image1.wmf]1000
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 kg= 0,002 kg →5kg 2g = 5,002kg.

Sau khi học sinh đã hiểu được bản chất của phép đổi và thuộc thứ tự bảng đơn vị đo từ lớn đến bé thì có thể suy luận ra phương pháp nhẩm. Học sinh vừa viết vừa nhẩm: 5(kg) 0 (hg) 0 (dag) 2(g) để được : 5kg 2g = 5002g.

- Cách 2: Lập bảng đổi

	Đề bài cho
	Kg
	hg
	dag
	g
	Kết quả đổi

	5kg2g
	5
	0
	0
	2
	5002g (50,02hg)

	5kg 2g
	5,
	0
	0
	2
	5,002 kg (500,2dag)


 
Căn cứ vào số liệu đề bài học sinh điền các giá trị vào ô tương ứng rồi căn cứ vào yêu cầu đổi mà học sinh đặt dấu phẩy và ghi kết quả cho phù hợp. Với cách lập bảng như thế này học sinh làm được nhiều bài tập cùng đơn vị đo mà kết quả không hề nhầm lẫn và vẫn đề bài như vậy giáo viên có thể hỏi nhanh nhiều kết quả đổi khác nhau để luyện tập kỹ năng đổi cho học sinh.

Trong phần trình bày của SKKN này tôi xếp các bài tập dạng viết dưới dạng số thập phân danh số phức sang danh số đơn cùng tên với đơn vị lớn vào dạng đổi đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ. (5kg 2g = ...kg)

 Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn :
  a. Danh số đơn

Ví dụ: 90cm = ....m


3 kg = ....tấn

Cách 1: Bài này không những học sinh phải nắm vững quan hệ giữa các đơn vị đo mà còn cần phải nắm vững kiến thức về phân số, số thập phân vì học sinh cần phải hiểu 90cm = 
[image: image2.wmf]100

90

= 0,9m (học sinh phải hiểu vì 1 cm = 
[image: image3.wmf]
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). Đó là bản chất, ý nghĩa của phép đổi, có như vậy học sinh mới hiểu sâu nhớ lâu và cũng từ đó học sinh suy ra cách nhẩm.: Chữ số hàng đơn vị bao giờ cũng gắn với tên đơn vị của nó và mỗi hàng tiếp theo gắn với 1 đơn vị liền trước nó, ta có 0 (cm) 9(dm) 0(m) để được 90cm = 0,90m hay 0,9 m (vì nó chỉ có 0 m).

  Hoặc học sinh viết và nhẩm 3(kg) 0 (yến) 0 (tạ) 0 (tấn) để được 3kg = 0, 003tấn. Tuy vậy, với cách nhẩm này, học sinh vẫn có thể bỏ sót hàng hoặc không đánh dấu phẩy vào kết quả. Nên tôi thường yêu cầu học sinh lập bảng với các bài tập đổi đơn vị từ nhỏ đến lớn.

Cách 2: Lập bảng.

	Đềbài cho
	tấn
	tạ
	yến
	kg
	hg
	dag
	Kết quả đổi
	Kết quả đổi

	3kg
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0,003 tấn
	0,03tạ;0,3 yến; 30hg

	123hg
	0
	0
	1
	2
	3
	0
	0,0123 tấn
	1,23yến; 12,3kg


  Khi hướng dẫn học sinh lập bảng để đổi, giáo viên cần hướng dẫn kỹ:

- Xác định khung các đơn vị đổi của toàn bộ bài tập thậm chí các bài tập trong tiết học để tiết kiệm tối đa số bảng cần lập.

- Xác định đúng yêu cầu bài tập cần đổi ra đơn vị nào.

Đối với bài tập đổi từ đơn vị nhỏ ra đơn vị lớn thì chữ số hàng đơn vị của nó luôn gắn với tên đơn vị đó trong bảng điền, sau đó cứ mỗi chữ số hàng tiếp theo gắn với 1 đơn vị liền trước nó, nếu thiếu chữ số thì tiếp tục viết chữ số 0 cho đến đơn vị cần đổi.

- Điền dấu phẩy vào sau đơn vị cần đổi rồi ghi kết quả vào bài làm.
b. Danh số phức.
 Ví dụ1:   56dm 7mm = ...m

 56dm = 5,6m; 7mm = 0,007m → 56dm 7mm = 5,6+ 0,007= 5, 607 m

*Nhẩm bảng đơn vị từ bé đến lớn

 56 dm 7mm: Học sinh vừa nhẩm vừa viết từ phải sang trái.

7 (mm) 0 (cm) 6 (dm) 5(m) rồi đánh dấu phẩy sau chữ số chỉ đơn vị m ta được kết quả: 56dm 7mm = 5, 607m.

Ví dụ 2: 1034 kg = ...tấn... kg: học sinh nhẩm 4(kg) 3 (yến) 0( tạ) 1 (tấn). Điền 1 vào đơn vị tấn, tất cả các chữ số còn lại viết đúng theo thứ tự vào kg tạ được : 
1034 kg = 1tấn 034 kg = 1tấn 34 kg. đây là bài tập ngược của bài ở VD1, muốn làm tốt bài tập này đòi hỏi học sinh phải thuộc kĩ bảng đơn vị đo cần đổi và xác định đúng giá trị tương ứng của từng đơn vị đo.

Cách 2: Lập bảng.

  Thực ra bản chất, ý nghĩa của bài toán là như nhau song cách thể hiện khác nhau, cách này học sinh ít nhầm lẫn hơn bởi các em đã viết các đơn vị đo theo thứ tự, chỉ cần một lần viết đã áp dụng cho nhiều bài đổi và nó hiển thị rõ ràng không như phương pháp nhẩm ở trên.
	Đề bài cho
	m
	    dm
	cm
	mm
	Kết quả đổi

	56 dm 7mm
	5
	6
	0
	7
	5,607m


	Đề bài cho
	tấn
	tạ
	yến
	kg
	Kết quả đổi

	1034 kg
	1
	0
	3
	4
	1tấn 34kg (10 tạ 34kg)


Khi đổi danh số đơn sang danh số phức như trên ta phân tích các chữ số vào các đơn vị tương ứng theo thứ tự bảng đơn vị đo lường từ phải sang trái rồi căn cứ vào yêu cầu của đề bài mà lựa chọn các giá trị tương ứng với các đơn vị cần đổi.
* Giáo viên cần lưu ý, nhấn mạnh để HS nắm vững: mỗi đơn vị đo độ dài (hoặc khối lượng) (khi đổi) ứng với một chữ số.
2: Đổi đơn vị đo diện tích

  Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé.

 
Tương tự như đổi đơn vị đo độ dài muốn nâng cao chất lượng đổi đơn vị đo diện tích, đòi hỏi học sinh phải nắm vững thứ tự xuôi, ngược của bảng đơn vị đo diện tích và quan hệ giữa các đơn vị đó. Để rút ra cách đổi các bài tập, đòi hỏi tư duy linh hoạt.

Giáo viên chỉ cần lưu ý học sinh quan hệ của các đơn vị đo. 2 đơn vị liền nhau hơn kém nhau 100 lần nên khi đổi đơn vị từ lớn sang nhỏ mỗi đơn vị đo liền nhau nó phải thêm 2 chữ số 0 (đối với số tự nhiên) hoặc dịch chuyển dấu phẩy sang phải mỗi đơn vị 2 chữ số.

a. Danh số đơn

Ví dụ: Viết các số đo sau dưới dạng bằng m2:

1,23km2;    87,6ha 
Giáo viên gợi mở để học sinh tính 1km2 = 1000 000m2. 
( 1,23km2 = 1,23 x 1000 000 = 1230 000m2
Giáo viên hướng dẫn học sinh viết 1 và nhẩm 1 km2 viết tiếp 2 chữ số 23 và đọc 23 hm2 viết thêm 00 và đọc 00dm2 viết tiếp 00 và đọc 00m2, như vậy ta được 1,23km2 = 1230000m2.

Hoặc nhẩm từ km2 đến m2 là 3 đơn vị đo diện tích ta chuyển dấu phẩy sang phải 
 2 x 3 = 6 (chữ số).

b. Danh số phức 
Ví dụ: 51m22dm2 = ........m2; 
5,4321m2 = .......... dm2 ..... cm2
Tương tự như đơn vị đo độ dài để tránh nhầm lẫn giáo viên nên hướng dẫn học sinh lập bảng đổi ra nháp.

	Đề bài
	m2
	dm2
	cm2
	mm2
	Kết quả đổi (hoặc)

	51m22dm2
	51
	02
	00
	00
	51,02m2 , 510200cm2)

	5,4321m2
	5
	43
	21
	
	543dm221cm2


Lưu ý khi lập bảng:

- Có thể lập cả bảng đơn vị đo diện tích hoặc tuỳ theo đơn vị đo trong bài tập lớn nhất là gì, nhỏ nhất là gì mà chọn số cột dọc cho phù hợp 

- Giá trị của đơn vị theo đề bài phải viết đúng cột

- Trong bảng phân tích mỗi cột phải đủ 2 chữ số

- Tuỳ theo đề bài yêu cầu đổi đến đơn vị nào thì phải đánh dấu phẩy sau 2 chữ số của đơn vị ấy hoặc chọn giá trị số phù hợp với đơn vị cần đổi.

Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn

 a.Danh số đơn:
   Khi đổi đơn vị từ nhỏ đến lớn ta chỉ việc dời dấu phẩy từ phải sang trái mỗi đơn vị đo liền trước nó 2 chữ số, nếu thiếu chữ số thì ta thêm chữ số 0 vào bên trái cho đủ mỗi đơn vị 2 chữ số rồi đánh dấu phẩy sau đơn vị cần đổi.

Ví dụ: từ m2 đổi ra hm2 (hec-ta) phải qua (2 khoảng cách) 2 lần chuyển đơn vị đo liền trước nó (m2 (dam2(hm2) nên ta phải dời dấu phẩy sang trái 2 x 2 =4 (chữ số) lưu ý: 2 chữ số hàng chục và hàng đơn vị của các số trong đề bài phải luôn gắn với tên đơn vị của nó; không cần xét đến phần thập phân.

Khi thực hành học sinh có thể nhẩm như sau:

Ví dụ: 321,6 m2 = ..........km2.
0
00
03
21
, 6m2 = 0,00 03 216 km2

km2

hm2





dam2



m2
Tương tự như lược đồ phân tích trên ta có thể lập bảng như đổi đơn vị ở trên.

b. Danh số phức
Ví dụ: 

a/ 98706 cm2 = ...... m2 .....dm2 .......cm2
b/ 6 cm2 5mm2 = ......dm2
Cách làm bài tập này tương tự như bài tập ở phần a nhưng để thuận lợi cho việc đổi nhiều bài tập ta nên lập bảng.

	Đề bài cho
	m2
	dm2
	cm2
	mm2
	Kết quả đổi (hoặc)

	98706cm2
	9
	87
	06
	
	9m2 87dm206cm2

	6cm25mm2
	
	0
	06
	05
	0,0605dm2


Ở ví dụ này nếu nhẩm học sinh vẫn nhẩm là thêm 2 chữ số 0 vào trước 6và 5 vì thế giáo viên phải phân tích cho học sinh thấy 6cm2 = 0,06dm2 và 5mm2 = 0,0005dm2 ( 6cm2 5mm2= 0,06 + 0,0005 = 0,0605dm2.
*  Cần lưu ý để HS nắm vững: mỗi đơn vị đo diện tích (khi đổi) ứng với 2 chữ số. 
3. Đơn vị đo thể tích 

Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

  
Sau khi học sinh đã thành thạo phương pháp đổi đơn vị đo độ dài và đo diện tích thì giáo viên cho các em so sánh quan hệ của 2 đơn vị diện tích liền nhau với 2 đơn vị thể tích liền nhau khi đó học sinh sẽ dễ dàng đổi đơn vị đo thể tích từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ.

Ví dụ 1:  Danh số đơn                  0,2m3 = ...... dm3
Vì 1m3 = 1000dm3 nên 0,2m3 = 0,2 x 1000 = 200dm3
Như vậy khi chuyển từ đơn vị thể tích lớn sang đơn vị nhỏ ta chỉ việc chuyển dấu phẩy sang phải mỗi đơn vị 3 chữ số hoặc nếu là số tự nhiên thì ta chỉ việc viết thêm mỗi đơn vị liền sau nó 3 chữ số 0.

Ví dụ 2:  Danh số phức

a. 5m346dm3 = .......dm3
b. 5,1234m3 = ........m3.......dm3 .......cm3
Cách 1:

a. 5m346dm3 = ........... dm3
                        = 5000dm3 + 46 dm3 = 5046dm3
b. 5,1234m3 = ........ m3 ..........dm3 .........cm3
Học sinh nhẩm 65(m3) 123 (dm3) 400 (cm3)

Ta có:  5,1234 m3 = 5m3123dm3400cm3
Lưu ý học sinh tránh nhầm thêm chữ số 0 trước chữ số 4 của đơn vị đo cm3. Để phát huy trí lực học sinh phần này nên để học sinh năng khiếutự giải thích.

Cách 2: Lập bảng 

	Đề bài
	m3
	dm3
	cm3
	Kết quả đổi

	5m346dm3
	5
	046
	000
	5046dm3

	5,1234m3
	5
	123
	400
	5m3123dm3400cm3


Lưu ý: Khi đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé thì ô của đơn vị lớn nhất không cần đủ 3 chữ số. Nếu các đơn vị chưa đủ 3 chữ số thì phải viết thêm  chữ số 0 vào bên trái cho đủ 3 chữ số. Ngoài ra phần thể tích này còn có dạng: Điền tên đơn vị vào chỗ … như sau: 7800567cm3 = 7 …. 800 … 567 … 
 Tuy là dạng mới song bài tập này khá đơn giản, học sinh chỉ cần thuộc bảng đơn vị đo thể tích từ nhỏ đến lớn và làm thành thạo các phép đổi đã học ở trên là học sinh làm được dễ dàng.

  Dạng 2: Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn

    HS đã thành thạo cách đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng và diện tích từ đơn vị bé sang đơn vị lớn, đến đơn vị đo thể tích các em sẽ dễ dàng thực hiện một cách tương tự.

Ví dụ 1: Danh số đơn: 

234 000cm3 =  ...dm3
    Cách 1: HS nhẩm  000 (cm3), 234 (dm3), kết quả là:

234 000cm3 =  234 dm3
      Cách 2: Lập bảng và cũng có kết quả: 234 000cm3 = 234 dm3
Ví dụ 2: Danh số phức: 

6dm33cm3 = ....m3
Cách 1: HS nhẩm và có kết quả là: 6dm3 3cm3 = 0,006003m3
Cách 2: Lập bảng và thực hiện thì cũng có kết quả như trên.
*  Giáo viên cần lưu ý, nhấn mạnh để HS nắm vững: mỗi đơn vị đo thể tích (khi đổi) ứng với 3 chữ số. 
4: Đơn vị đo thời gian

Dạng 1: Đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé

   
 Đây là đơn vị đo lường mà học sinh hay đổi nhất. Vì quan hệ giữa các đơn vị của chúng không đồng nhất. Khi  đổi đơn vị thời gian chỉ có cách duy nhất là thuộc các quan hệ của đơn vị đo thời gian rồi đổi lần lượt từng đơn vị đo bằng cách suy luận và tính toán. Đổi đơn vị đo thời gian là sự kết hợp tổng hoà các kiến thức về số tự nhiên, phân số, số thập phân và kỹ năng tính toán. 

Ví dụ :a,  3năm 4tháng = 12 tháng x 3+ 4 tháng = 40tháng 

           b,  5 giờ 7 phút = 60 phút x 5+ 7 phút = 307 phút 

           c, 2 phút 12 giây = …….phút 

            Nhẩm và ghi 2 phẩy rồi tính 12 giây = 12/60 phút = 0,2 phút 

               Nên 2 phút 12 giây = 2,2 phút 

Dạng 2 : Đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn 
Danh số đơn:

       Ví dụ 1:  90 phút = ..........giờ

Giáo viên gợi ý học sinh nhẩm 1 giờ = 60 phút ; nên ta lấy 90: 60 = 1,5 giờ 

           Vậy 90 phút = 1,5 giờ 

Hoặc 1 giờ = 60 phút; 30 phút = 0,5 giờ. Nên 90 phút = 1 giờ + 0,5 giờ 

= 1,5 giờ 

 Danh số phức:

          Ví dụ 2 : 100giờ = ...........ngày ...........giờ 
  Giáo viên gợi mở cho học sinh 1 ngày = ? giờ . Vậy 100 giờ chia ra được bao nhiêu ngày ? Còn dư bao nhiêu giờ ? 

    Học sinh tính : 100 : 24 = 4 (dư 4) 

như vậy 100 giờ  = 4 ngày 4 giờ. Với loại bài tập này giáo viên phải yêu cầu học sinh thử lại kết quả thì chất lượng đổi đơn vị thời gian mới cao.

   Ngoài ra học sinh còn hay gặp điền dấu >; < = và 2 giá trị đại lượng Muốn làm tốt loại bài tập này yêu cầu học sinh phải nắm vững bước đổi đơn vị đo và trình bày tỉ mỉ tránh làm tắt dễ điền sai dấu.
V. KẾT QUẢ: 

   Nhờ áp dụng những biện pháp dạy học trên mà chất lượng môn Toán nói chung và việc chuyển đổi đơn vị đo lường của lớp tôi được nâng lên.. Trong từng giai đoạn: đầu năm học, hằng tháng, giữa kì I, cuối kì I,  tôi thường xuyên ra bài khảo sát (phần đổi đơn vị đo ) và nhận thấy ở các em  một sự phát triển hơn. Cụ thể như sau:

	ĐIỂM
	KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
	GIỮA KÌ I
	CUỐI KÌ I

	
	SL
	TL %
	SL
	TL %
	SL
	TL %

	1- 2
	3
	9,7%
	0
	
	0
	

	3-4
	6
	19,4%
	2
	6,5%
	0
	

	5-6
	12
	38,8%
	9
	29%
	3
	9,7%

	7-8
	5
	16,1%
	10
	32,3%
	15
	48,4%

	9-10
	5
	16,1%
	10
	32,3%
	13
	41,9%

	Cộng
	31
	100%
	31
	100%
	      31
	100%


      Từ cuối học kì một đến nay, qua các bài tập và khảo sát hằng tháng, tôi thường xuyên theo dõi và nhận thấy: chất lượng về kiến thức đổi đơn vị đo lường có những chuyển biến đáng kể. Để khẳng định và  minh chứng cho kết quả này và chuẩn bị cho kì thi giữa kì II, tôi ra một đề khảo sát (phần đổi đơn vị đo) . Kết quả thu được tương đối tốt:
 Bài khảo sát:             Điền số thích hợp vào chỗ ………

a) 15 dm 9cm = .....cm                        9m 6 mm =  ....m

b) 9 tấn 53 kg = ... tấn                       123g  = .....kg

c)7ha 28 dam2 = ………m2
        12345 cm2 = …….m2……dm2…..cm2
d) 9700 cm3 = ......dm3                        67,8dm3  = .....cm3
e) 5 ngày rưỡi =  ....giờ                      189 giây = ......phút

2) Kết quả khảo sát: 

	Điểm
	Số lượng
	TL %

	3-4
	0
	0

	5-6
	3
	9,7%

	7-8
	13
	41,9%

	9-10
	15
	48,4%

	Cộng
	31
	100%


     
Qua việc dạy áp dụng các biện pháp trên, tôi thấy lớp học sôi nổi hơn, hoạt động của thầy và trò đồng bộ, nhẹ nhàng. Học sinh đã được phát huy tính tích cực, chủ động trong lĩnh hội tri thức cũng như luyện tập thực hành. Các em đã rất vui mừng với kết quả đạt được sau mỗi bài kiểm tra.
    
 Tôi tin chắc rằng từ nay đế cuối năm học, chất lượng môn Toán (đặc biệt phần đổi đơn vị đo lường) của lớp tôi sẽ  được nâng cao hơn.
VI. KẾT LUẬN

    Tóm lại: Để học sinh làm tốt tất cả các dạng bài tập về đổi đơn vị đo lường trong môn Toán lớp 5, giáo viên cần giúp các em nắm vững và thực hiện tốt các yêu cầu cơ bản sau:

1, Thuộc bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian từ lớn đến bé và ngược lại.

2, Nắm vững mối quan hệ giữa các đơn vị đo.

3,  Có thói quen lập bảng để đổi đơn vị đo vì đây là phương pháp tối ưu nhất.

4, Ngoài ra giáo viên cần tạo cho các em “một điểm tựa” để dễ nhớ mà lại lâu quên đó là:
+ Đối với đơn vị đo độ dài, khối lượng: mỗi đơn vị đo ứng với 1 chữ số. (VD: m)

+ Đối với đơn vị đo diện tích: mỗi đơn vị đo ứng với 2 chữ số. ( VD: m2 căn cứ vào số 2 ở đơn vị mét vuông )

+ Đối với đơn vị đo thể tích: mỗi đơn vị ứng với 3 chữ số. (VD: m3 căn cứ vào số 3 ở đơn vị mét khối)...

 Từ đó học sinh có thể hệ thống, so sánh, đối chiếu khi đổi các đơn vị đo (VD: m, m2,, m3) rất dễ nhớ, không nhầm lẫn, đạt hiệu quả cao.

5, Khi dạy,giáo viên cần vận dụng linh hoạt, có hiệu quả nhiều phương pháp và hình thức dạy học. Chú trọng phương pháp trực quan; luyện tập- thực hành kết hợp với đồ dùng dạy học.

    
Trên đây là một vài biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn Toán về phần đổi đơn vị đo lường mà bản thân tôi đã đúc kết được trong quá trình giảng dạy trong năm nay.Vì trình độ lý luận và thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự quan tâm,  góp ý của hội đồng khoa học các cấp để đề tài này được hoàn chỉnh hơn.

VII. ĐỀ NGHỊ:
“Rèn kỹ năng đổi đơn vị đo lường cho học sinh lớp 5” là một việc làm rất cần thiết trong dạy học môn Toán. Tuy nhiên, để thành công rất cần sự phối hợp và tham gia của các cấp quản lí, giáo viên mà cụ thể là những phương tiện giảng dạy. 

   
Tạo điều kiện cho giáo viên có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp như dự giờ, giao lưu học hỏi chuyên môn nghiệp vụ, ...
VIII. TÀI LỆU THAM KHẢO: 
* Toán 5- Nhà xuất bản Giáo dục – Năm 2006.
* Toán 4- Nhà xuất bản Giáo dục – Năm 2005.
* Phương pháp dạy Toán bậc Tiểu học (tài liệu dành cho giáo viên và PHHS)– Nhà xuất bản Đại học sư phạm  – Năm 2003.
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